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KẾHOẠCH 

TriểnkhaicácmôhìnhcủaĐềán“Pháttriểnứngdụngdữliệuvềdâncư, định 

danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 

2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn xã Cẩm Tân 
 

Thực hiện Kế hoạch số 56/KH-UBND, ngày 01/3/2024 của Chủ tịch 

UBND huyện Cẩm Thủy về việc triển khai các mô hình của Đề án "Phát triển 

ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi 

số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầmnhìn đến năm2030" trên địa bàn huyện 

Cẩm Thủy, UBND xã Cẩm Tân ban hành Kế hoạch triển khai các mô hình của 

Đề án 06 trên địa bàn xã Cẩm Tân, cụ thể như sau: 

I. MỤCĐÍCH,YÊUCẦU,PHẠMVI,ĐỐITƯỢNG,THỜIGIANTRIỂNKHAI 

1. Mụcđích 

- Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng các Mô hình về 

chuyển đổi số để triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ của 

Đề án 06 và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ, 

chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện trên địa bàn xã Cẩm Tân trong năm 2024 

và các năm tiếp theo. 

- Triển khai các giải pháp đồng bộ phát triển VNeID và ứng dụng công 

dân số xã Cẩm Tântrên nguyên tắc thống nhất, đồng bộ, không chồngchéo, kế 

thừa và phát huythế mạnh của mỗi ứng dụng, liên thông dữ liệu hướng đến 

tiện ích cho người dân, doanh nghiệp. 

2. Yêu cầu 

- Phát huy vai trò “hạt nhân” của Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án 

06 và Tổ công nghệ số cộng đồng tại cơ sở trong hướng dẫn thực hiện dịch vụ 

công (DVC) trực tuyến, chuyển đổi số. Nâng cao vai trò, tinh thần trách nhiệm 

của người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, 

đơn vị liên quan trong thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án 06 về xây dựng, phát 

triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số phù hợp, thống 

nhất với Chương trình chuyển đổi số quốcgiagiai đoạn 2022 - 2025,định 

hướng đến năm 2030. 

- Khảo sát, đánh giá để tận dụng hạ tầng sẵn có gắn với địa bàn cơ sở 

của người dân được hưởng những tiện ích từ Đề án 06. Quá trình triển khai 

thựchiện phải đảm bảo hiệu quả, an ninh, an toàn và bảo mật thông tin công 

dân;tuân thủ chặt chẽ quytrình nghiệp vụ đảmbảo thực hiện đúng theo quy 

định của pháp luật. 
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- Quá trình triển khai phải thực hiện đúng quy định, có trọng tâm, trọng 

điểm, đạt hiệu quả cao phục vụ mục tiêu phát triển ứng dụng dữ liệu về dân 

cư, định danh và xácthực điện tử, phù hợp với yêu cầu thực 

tế,đặcthù,đặcđiểmtại địa phương. 

3. Phạm vi: Kế hoạch được triển khai trên địa bàn huyện Cẩm 

Thủygồm 23 mô hình (Chi tiết tại Phụ lục đính kèm).Đối với địa bàn xã Cẩm 

Tân, các mô hình được triển khai theo phân công của các phòng, ban, ngành, 

đơn vị cấp huyện, phù hợp với tính chất địa bàn cấp xã. 

4. Đốitượng:Cácban,ngành và các cơ 

quan,đơnvị,tổchức,cánhâncóliênquan. 

5. Thờigianthựchiện:Từtháng02/2024đếntháng12/2025. 

II. CÁCNHIỆMVỤCỤTHỂVÀPHÂNCÔNGTRÁCHNHIỆM 

23 mô hình được triển khai trên địa bàn huyện bao gồm: 

1. Môhình1:Triểnkhai53DVCthiếtyếutheoĐềán 06 

- Mục tiêu: Các DVC thiết yếu được triển khai đồng bộ, toàn diện và 

có hiệu quả, nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn huyện Cẩm 

Thủy. 

- Phân công nghiệm vụ: Các phòng, ban, ngành, đơn vị của huyện trên 

cơ sởhướng dẫn của các Bộ, ngành trung ương và cácsở,ban, ngành cấp tỉnh 

phối hợp vớiCông an huyện,Phòng Văn hóa - Thôngtin, Vănphòng HĐND& 

UBND huyện xây dựng các giải pháp triển khai có hiệu quả các DVC thiết yếu 

của ngành mình. 

- Đơn vị thực hiện: Các cơ quan, ban, ngành, đơn vị cấp huyện, UBND 

các xã, thị trấn; Tổ công tác Đề án các cấp và Tổ công nghệ cộng đồng. 

- Thờigianthựchiện:TriểnkhaiđồngbộtheolộtrìnhĐềán06. 

- Côngcụtriểnkhai:VNeID,HệthốngthôngtingiảiquyếtTTHChuyện. 

2. Môhình3:Tổ chức triển khai thực hiện tốithiểu20DVCkhôngsử 

dụnghồsơgiấytạiBộphậnmộtcửacấphuyện,cấpxã. 

- Mục tiêu: Rà soát triển khai các DVC đảm bảo điều kiện dữ liệu được 

làm sạch và được xác thực qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQG về 

DC) để thay thế bằng các hình thức hồ sơ giấy. 

- Phâncôngnhiệmvụ: 

+ Các phòng, ban, ngành cấp huyện, UBND các xã, thị trấn căn cứ vào 

chức năng nhiệm vụ, danh mục thủ tục hành chính theo ngành nghề, lĩnh vực 

thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết chủ động rà soát, lựa chọn các TTHC 

đảm bảo điều kiện, đề xuất không sử dụng hồ sơ giấy chuyển Văn phòng 

HĐND & UBND huyện đề nghị UBND tỉnh quyết định và tổ chức thực hiện 

tại Bộ phận một cửa huyện và cấp xã. 

+ Văn phòng HĐND & UBND huyện chủ trì, đề nghị UBND huyện 

nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị để khai thác hiệu quả hệ thống thông tin 

giải quyết TTHC bảo đảm các điều kiện triển khai; đề xuất xây dựng quy trình 
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cập nhât, xác minh dữ liệu và sử dụng dữ liệu điện tử đã có. 

+PhòngVănhoá-Thôngtinchủtrì,Cônganhuyện đềnghịCôngantỉnh 

đánh giá mức độ an toàn thông tin trước khi đưa vào vận hành chính thức; 

Công an tỉnh hỗ trợ công nghệ số hóa, phối hợp “làm sạch” và xác minh dữ 

liệu với CSDLQG về DC. 

+Đơnvịthựchiện:Bộphậnmộtcửahuyện,cácphòng,ban,ngành,đơnvị liên 

quan và UBND cấp xã. 

- Thờigianhoànthành:30/9/2024. 

- Côngcụtriển khai: 

+HệthốngthôngtingiảiquyếtTTHC. 

+Ứngdụng(APP)côngdân số. 

3. Môhình5:TriểnkhaicungcấpDVCtrựctuyếntrênVNeID 

- Mục tiêu: Ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID bảo đảm 

thuận tiện, dễ sử dụng, tiết kiệm chi phí, nguồn nhân lực. 

- Phâncông nhiệmvụ: Cácphòng,ban,ngành,đơnvị huyện,UBNDcấp xã 

phối hợp với Công an cùng cấp tuyên truyền người dân cài đặt, sử dụng ứng 

dụng VNeID, tuyên truyền về việc trên ứng dụng VNeID đã có các DVC để 

người dân truy cập vào VNeID thực hiện các DVC trực tuyến. 

- Đơn vị thực hiện: các phòng, ban, ngành, đơn vị huyện, UBND cấp 

xã, lực lượng Công an các cấp; Tổ Công tác Đề án 06 các cấp, Tổ công nghệ 

cộng đồng trên địa bàn huyện. 

- Thờigianhoànthành:TheotiếnđộtriểnkhaicủaBộCôngan. 

- Côngcụtriểnkhai:VNeID. 

4. Môhình6:KhámchữabệnhsửdụngthẻCCCDgắnchípvàVNeID 

- Mục tiêu: 100% cơ sở khám chữa bệnh thực hiện tiếp nhận CCCD 

gắn chíp hoặc VNeID khi người dân thực hiện khám, chữa bệnh. 

- Phâncôngnhiệmvụ: 

+ Văn phòng HĐND & UBND huyện phối hợp với Bảo hiểm xã hội 

huyện tiếp tục tham mưu việc đẩy mạnh triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm 

y tế sửdụng CCCDgắn chíp, ứng dụng VNeIDtới các cơ sở khámchữa bệnh 

trên địa bàn. 

+ Bệnh việnĐa khoahuyện, Trung tâmY tếhuyện, các phòng khámchữa 

bệnh bảo hiểmytế chuẩn bị các điều kiệnhạtầngkỹthuật (nâng cấp phầnmềm, 

trang bị thiết bị đọc QR, đọc chíp trên CCCD …) 

+ Công an huyện, phòng Văn hoá - Thông tin chủ trì, phối hợp với Văn 

phòng HĐND & UBND huyện, Trung tâm Y tế huyện đề nghị Công an tỉnh 

đánh giá mức độ an toàn thông tin trước khi đưa vào vận hành chính thức. 

- Đơnvịthực hiện: 

+ Văn phòng HĐND & UBND huyện, Bệnh viện Đa khoa huyện, Trung 

tâm Y tế huyện; Phòng Văn hoá - Thông tin huyện. 
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+Cáccơsởkhám,chữabệnhvàcácđơnvịliênquan. 

- Thờigianhoànthành:Năm2023vàthườngxuyên. 

- Côngcụtriển khai: 

+VNeID,CCCDgắnchíp:Thaythếcácloại giấytờgiấy. 

+Phầnmềmkhámchữabệnhcủacáccơsởkhámchữabệnhđangvậnhành. 

5. Mô hình 9: Triển khai nền tảng quản lý lưu trú tại: Nhà nghỉ; 

Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê; Khách sạn; Nhà khách; Nhà 

công vụ… 

- Mục tiêu: Các cơ sở lưu trú sử dụng phần mềm thông báo lưu trú 

ASM được kết nối với Hệ thống CSDLQG về DC, bảo đảm tính bảo mật dữ 

liệu cá nhân, thông tin khách lưu trú được đồng bộ và cập nhật liên tục trên hệ 

thống, góp phần phòng ngừa, phát hiện dấu hiệu tội phạm, phục vụ công tác 

bảo đảmanninh trật tự (ANTT) trên địabàn; phụcvụcông tác quản lý của ngành 

Du lịch nói riêng, công tác phát triển kinh tế - xã hội huyện Cẩm Thủy nói 

chung. 

- Phân công nhiệm vụ: Công an huyện chủ trì khuyến khích triển khai 

phần mềm thông báo lưu trú ASM tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn để khai 

báo lưu trú có kết nối, đồng bộ với CSDLQG về DC. 

- Đơnvịthực hiện: 

+Cônganhuyện,TrungtâmVH-TT-TT&DLhuyện. 

+Cáccơsởlưutrútrên địabàn. 

- Thờigianhoànthành:Quý I/2024. 

- Công cụ triển khai: Phần mềm ASM, VNeID: Quét mã tại các cơ sở 

kinh doanh lưu trú phục vụ kê khai thông tin tự động. 

6. Mô hình 10: Triển khai nền tảng quản lý lưu trú tại: Nhà trQ, 

Nhà cho thuê, Nhà ở, nhà ở công nhân tại Cụm, Khu công nghiệp. 

- Mục tiêu: Các nhà trọ, nhà cho thuê, nhà ở trong Khu công nghiệp sử 

dụng phần mềmthông báo lưu trú ASM được kết nối với Hệ thống 

CSDLQGvề DC,bảođảmtínhbảo 

mậtdữliệucánhân,thôngtinkháchlưutrúđượcđồngbộ và cập nhật liên tục trên hệ 

thống, góp phần phòng ngừa, phát hiện dấu hiệu tội phạm, phục vụ công tác 

bảo đảm ANTT trên địa bàn huyện. 

- Phâncôngnhiệmvụ: 

+CônganhuyệntriểnkhaiphầnmềmthôngbáolưutrúASMđểkhaibáo lưu trú 

có kết nối, đồng bộ với CSDLQG về DC 

+Cácnhàtrọ,nhàchothuê,nhàởtrongKhucôngnghiệp. 

- Thờigianhoànthành:QuýI/2024. 

- Công cụ triển khai: Phần mềm ASM, VNeID: Quét mã tại các nhà trọ, 

nhà cho thuê, nhà ở trong Khu công nghiệp phục vụ kê khai thông tin tự động. 

7. Môhình11:TriểnkhainềntảngquảnlýlưutrútạiCơsở khámchữa bệnh 
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- Mục tiêu: Các cơ sở khám chữa bệnh sử dụng phần mềm thông báo 

lưu trú ASM được kết nối với Hệ thống CSDLQG về DC, bảo đảm tính bảo 

mật dữ liệu cá nhân, thông tin khách lưu trú được đồng bộ và cập nhật liên tục 

trên hệ thống, góp phần phòng ngừa, phát hiện dấu hiệu tội phạm, phục vụ 

công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn; phục vụ công tác quản lý của ngành Y 

tế huyện. 

- Phâncôngnhiệmvụ: 

+ Văn phòng HĐND & UBND huyện chủ trì, phối hợp với Công an 

huyện, và Trung tâm ytế huyện đề nghị Công an tỉnh, Sở Y tế khuyến khích 

các cơ sở khám, chữa bệnh triển khai phần mềm thông báo lưu trú ASM để 

khai báo lưu trú có kết nối, đồng bộ với CSDLQG về DC. 

+BệnhviệnĐakhoahuyệnvàcáccơsởkhámchữabệnhtrênđịabànkhai thác 

dữ liệu lưu trú phục vụ công tác quản lý. 

- Đơnvịthực hiện: 

+ Văn phòng HĐND và UBND huyện, Bệnh viện Đa khoa huyện, 

Trung tâm Y tế huyện, Công an huyện. 

+Cáccơsởkhámchữa bệnh. 

- Thờigianhoànthành:Quý I/2024. 

- Công cụ triển khai: Phần mềm ASM, VNeID: Quét mã tại các Cơ sở 

khám, chữa bệnh phục vụ kê khai thông tin tự động. 

8. Mô hình 18: Triển khai giải pháp xử phạt vi phạm trật tự, an 

toàn giao thông và trật tự, an toàn xã hội 

- Mục tiêu: Sử dụng hệ thống quản lý, đăng ký xe của Bộ Công an 

được kết nối với CSDLQG về DC để xác minh các phương tiện vi phạmthông 

qua hệ thống giám sát thông minh tại IOC phục vụ công tác xử phạt vi phạm 

trật tự, an toàn giao thông và đảm bảo trật tự an toàn xã hội. 

- Phâncôngnhiệmvụ: 

+ Công an huyện chủ trì rà soát hệ thống Camera trên địa bàn, bổ sung 

hệ thống Camera AI để phát hiện cáchànhvivềvi phạmtrật tự, an toàn giao 

thông theo chức năng, nhiệm vụ được giao; đề nghị Công an tỉnh hỗ trợ tài 

liệu tiêu chuẩn kết nối, tích hợp hệ thống CSDLQG về DC, xác thực định danh 

điện tử VNeID và cơ sở dữ liệu quản lý, đăng ký phương tiện. 

+ Công an huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hoá - Thông tin, các 

doanhnghiệp (đơnvịtriểnkhaihệthốnggiámsátthôngminhcủa huyện)đểtích hợp 

hệ thống giám sát thông minh của huyện với hệ thống quản lý, đăng ký xe, 

khai thác dữ liệu nhằm xác định chủ phương tiện vi phạm; tích hợp xử lý vi 

phạm trên VNeID. 

+ Phòng Văn hóa - Thông tin chủ trì, phối hợp với Công an huyện, các 

doanh nghiệp kinh doanh vận tải phát triển chức năng hỗ trợ người vi phạm 

xácnhận hành vi vi phạm trên App công dân số và nộp phạt trực tuyến; đề nghị 

Công an tỉnh đánh giá mức độ an toàn thông tin trước khi đưa vào vận hành 
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chính thức. 

- Đơnvịthựchiện:Cônganhuyện,PhòngVănhoá -Thôngtin. 

- Thờigianhoànthành:Giaiđoạn2023-2025. 

- Côngcụtriển khai: 

+CameraAI; 

+VNeID:xácthựcdanhtínhđốitượngviphạm; 

+AppCôngdânsốcủahuyện. 

9. Môhình24:Đảmbảođiềukiệncôngdânsố 

- Mục tiêu: Triển khai tạo lập, cấp phát và liên thông dữ liệu dân cư các 

tài khoản tối thiểu cần sở hữu của công dân số bao gồm: Tài khoản định danh 

điện tử (VNeID), tài khoản thanh toán điện tử, địa chỉ số, chữ ký số cho 100% 

người dân đảm bảo điều kiện. 

- Phâncôngnhiệmvụ: 

+ Công an huyện chủ trì trong việc khởi tạo và cấp phát tài khoản định 

danh điện tử VNeID (Phấn đấu thu nh¾n đạt 100% tài khoản định danh điện 

tủ đối với người dân đủ điều kiện trên địa bàn huyện). 

+ Các ngân hàng trên địa bàn chủ trì, phối hợp chính quyền địa 

phươnghỗ trợ khởi tạo tài khoản thanh toán điện tử cho công dân. 

+ Phòng Văn hoá - Thông tin chủ trì, phối hợp với các đơn vị có 

liênquan, UBND cấp xã và doanh nghiệp cấp phát chữ ký số cho người dân và 

hỗtrợ khởi tạo địa chỉ số (khi có hướng dẫn của cơ quan trung ương). 

- Đơnvịthực hiện: 

+Cônganhuyện,Côngancấpxã. 

+ Phòng Văn hoá -Thông tin, Các ngân hàng chi nhánh trên địa bàn, 

UBNDcấp xã; Tổ Công tác Đề án 06 và Tổ công nghệ cộng đồng; cácđơn vị 

có liên quan. 

- Thờigianhoànthành: 

+ Trong năm 2024 đối với cấp tài khoản VNeID và tài khoản thanh toán 

điện tử; 

+Giaiđoạn2023-2025đốivớiđịachỉsố,chữkýsố. 

- Côngcụtriểnkhai: 

+CCCD,VNeID;tạolậptàikhoảnđịnhdanhđiệntử. 

+Appcôngdânsố:sốhóađịachỉsố,tạolậptàikhoảnthanhtoánđiệntửvà chữ ký 

số (khi có). 

10. Môhình25:Chuẩnhóaxácthựctậptrung(SSO) 

- Mục tiêu: Sử dụng hệ thống xác thực tậptrung (SSO) cho toàn hệ 

thống nền tảng số phục vụ hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn huyện. 

- Phân công nhiệm vụ: Phòng Văn hoá - Thông tin chủ trì, phối hợp với 

các cơ quan, đơn vị có liên quan, các doanh nghiệp tiến hành nâng cấp, bổ 
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sung hệ thống hiện có để đảm bảo theo yêu cầu (nếu có); đề nghị Công an 

tỉnh cung cấp tài liệu tiêu chuẩn kỹ thuật kết nối, hỗ trợ kỹ thuật tích hợp hệ 

thống; đánh giá mức độ an toàn thông tin hệ thống hiện tại của huyện trước 

khi đưa vào vận hành chính thức. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Văn hoá - Thông tin; các phòng, ban, ngành, 

đơn vị có liên quan. 

- Thờigianhoànthành:Quý I/2024. 

- Côngcụtriển khai: 

+ Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, Hệ thống Quản lý 

văn bản hồ sơ công việc, nền tảng làm việc số và các nền tảng số khác trên 

môi trường Web do huyện Cẩm Thủy quản lý. 

+Appcôngdânsố:cácnềntảngchuyểnđổisốtrênthiếtbịdiđộng(khicó). 

11. Môhình26:Nềntảngtíchhợp,chiasẻdữliệu(LGSP) 

- Mục tiêu: Tích hợp, chia sẻ dữ liệu dùng chung giữa các cơ quan 

nhà nước trên địa bàn và kết nối với các nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu 

quốc gia. 

- Phân công nhiệm vụ: Phòng Văn hoá - Thông tinchủ trì, phối hợp với 

Văn phòng HĐND & UBND huyện, các đơn vị có liên quan nghiên cứu đề 

xuất đầu tư, nângcấphệthốngđangvậnhành,triểnkhaiđápứngyêucầuthực 

tiễn(nếu cần); đề nghị Công an tỉnh đánh giá mức độ an toàn thông tin 

trướckhi đưa vào vận hành chính thức. 

- Đơnvịthựchiện: Phòng Văn hoá - Thông tin,Văn phòng HĐND & 

UBND huyện và các đơn vị liên quan. 

- Thờigianhoànthành:Quý I/2024. 

- Côngcụtriểnkhai:LGSP. 

Ghichú:MôhìnhnàytriểnkhaitheoHệthốngxácthựctậptrungcủatỉnh Thanh 

Hóa đã đầu tư và hiện đang khai thác sử dụng. 

12. Mô hình 27: Truyền thông nội bộ cho toàn bộ cán bộ, công 

chức, viên chức cơ quan nhà nước 

- Mục tiêu: Tăng cường công tác truyền thông nội bộ đảm bảo toàn bộ 

cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh nắm rõ mục tiêu, nội dung, triển khai 

thành công Đề án 06. 

- Phân công nhiệm vụ: Phòng Văn hoá - Thông tinchủ trì, phối hợp với 

các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai công tác truyền thông nội bộ 

vàgiámsát kết quả truyền thông qua APP công dân số, các nền tảng số; đề nghị 

Công an tỉnh cung cấp các nội dung liên quan để truyền thông. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Văn hoá - Thông tin; các Phòng, ban, 

ngànhcấp huyện, UBND cấp xã. 

- Thờigianhoànthành:thựchiệnthườngxuyên. 

- Côngcụtriển khai: 



8 
 

+Nềntảngquảntrịtổngthểcấphuyện. 

+Appcôngdânsố(khicó). 

+Vănbảnchỉđạo,Cổngthôngtinđiệntử,mạngxãhội. 

13. Mô hình 28: Truyền thông chính sách qua hệ thống LED, Pano, 

Áp phích, Truyền thanh cơ sở, Truyền hình địa phương, hệ thống phát 

thanh thông minh, nền tảng số 

- Mục tiêu: Tăng cường công tác truyền thông đến với mọi người dân 

hiểu và đồng hành thực hiện thành công Đề án 06. 

- Phân công nhiệm vụ: Phòng Văn hoá - Thông tin chủ trì, phốihợp các 

ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức truyền thông thông qua các loại 

phương tiện truyền thông khác nhau; tổ chức đánh giá hiệu quả truyền thông, 

đánh giá tác động để có phương án tham mưu điều chỉnh kịp thời; đề nghị 

Công an tỉnh cung cấp các nội dung liên quan truyền thông. 

- Đơnvịthựchiện:PhòngVănhoá-Thôngtin,cácngành,cơquan,đơnvị, 

địaphương. 

- Thờigianhoànthành:thựchiệnthườngxuyên. 

- Côngcụtriểnkhai:Cácphươngtiệntruyềnthông. 

14. Mô hình 29: Triển khai nền tảng đào tạo, giáo dục trực tuyến 

đại chúngmở(MOOC)trêntoànquốcđểnângcaonhậnthức,hỗtrợtriểnkhaiĐề 

án06chocáccánbộ,côngchức,viênchức,giảmchiphíđàotạotruyềnthống 

- Mục tiêu: Cung cấp nền tảng đào tạo trực tuyến để nâng cao nhận 

thức, hỗ trợ triển khai Đề án 06 cho các cán bộ, công chức, viên chức, giảm 

chi phí đào tạo truyền thống. 

- Phân công nhiệm vụ: Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với Phòng Văn 

hoá - Thông tin tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện; đề nghị Công an 

tỉnh, Bộ Công an cung cấp công cụ đào tạo trực tuyến cho cán bộ, công chức, 

viên chức khi có nhu cầu đào tạo. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Nội vụ, Phòng Văn hoá - Thông tin, các 

phòng, ngành, đơn vị, UBND cấp xã có nhu cầu triển khai thực hiện theo lộ trình. 

- Thờigianhoànthành:TheotiếnđộtriểnkhaicủaUBNDtỉnh. 

15. Môhình30:TriểnkhaitốgiáctộiphạmquaứngdụngVNeID 

- Mụctiêu:SửdụngVNeIDtrongcôngtáctốgiáctộiphạmbảođảmANTT. 

- Phâncôngnhiệmvụ:Cônganhuyệnchủtrì,phốihợpPhòngVănhoá- 

ThôngtinthammưuUBNDhuyệntổchứctriểnkhaithựchiện. 

- Đơn vị thực hiện: Công an huyện, Phòng Văn hoá - Thông tin, 

UBND cấp xã; Tổ công tác Đề án 06 và Tổ công nghệ số cộng đồng. 

- Thờigianhoànthành:Năm2023vàthựchiệnthườngxuyên. 

- Côngcụtriểnkhai:VNeID. 

16. Mô hình 31: Triển khai tuyên truyền chính sách, hỗ trợ pháp 

lýqua ứng dụng VNeID, Call Centrer 



9 
 

- Mụctiêu:Sửdụngtuyêntruyềnvàhỗtrợpháplýquatổngđài. 

- Phân công nhiệm vụ: Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với Công an 

huyện, các phòng, ban, ngành của UBND huyện, UBND cấp xã và các cơ 

quan, đơn vị có liên quan tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn công dân thực 

hiện qua tổng đài. 

- Đơnvịthực hiện: 

+PhòngTưpháp;Cônganhuyện;cácphòng,ban,ngànhcấphuyện,cấpxã. 

+TổcôngtácĐềán06vàTổcôngnghệsốcộng đồng. 

- Thờigianhoànthành:Năm2023vàthựchiệnthườngxuyên. 

- Côngcụtriểnkhai:VNeID,CallCentrer. 

17. Môhình32:TriểnkhaihệthốngquảnlýtrườnghQc 

- Mục tiêu: Xác thực thông tin giáo viên và học sinh; quản lý điểm, lịch 

học, dữ liệu ngành, hỗ trợ miễn phí hệ thống thu tiền học phí, thanh toán 

không dùng tiền mặt... 

- Phân công nhiệm vụ: Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp 

Phòng Văn hoá - Thông tin, các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện; đề nghị 

Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ để xây dựng và triển khai giải pháp. 

- Đơnvịthực hiện: 

+PhòngGiáodụcvàĐàotạo;PhòngVănhoá-Thôngtin;cácđơnvịliênquan. 

+Cáctrườnghọc,cơsởgiáodụckháctrênđịabàn huyện. 

- Thời gian hoàn thành: Các cơ sở giáo dục tiếp tục sử dụng các phần 

mềm đang quản lý hiện nay và sẽ chuyển sang dùng phần mềm quản trị 

trongcác cơ sở giáo dục dùng chung theo tiến độ triển khai của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo (theo hướng dẩn tại Công văn số 4267/BGDÐT-CNTT ngày 

31/8/2022 củaBGiáo dục và Ðào tạo về việc hướng dẩn thực hiện nhiệm vụ 

úng dụng CNTT, CÐS và thống kê giáo dục năm học 2022 - 2023). 

- Côngcụtriểnkhai:Ứngdụngquảnlýtrườnghọc. 

18. Mô hình 34: Triển khai tích hợp thông tin Sổ sức khỏe điện tử, 

Sổ lao động điện tử trên VNeID 

- Mục tiêu: Trên ứng dụng VNeID cung cấp các thông tin y tế cần thiết về 

sức khỏe điện tử, thông tin lao động điện tử để thiết lập các giao dịch về việc làm. 

Đây là kênh thông tin chính thức được xác thực để cung cấp thông tin y tế, việc 

làm cho bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh, doanh nghiệp và người dân về lao 

động. 

- Phân công nhiệm vụ: Văn phòng HĐND & UBND huyện, Trung 

tâmY tế, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội theo lĩnh vực quản lý chủ 

trì, triển khai thực hiện trên địa bàn huyện sau khi có chỉ đạo và hướng dẫn 

của SởY tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh trong việc 

triển khai giải pháp tích hợp sổ sức khoẻ điện tử, sổ lao động điện tử trên 

VNeID. 
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- Đơnvịthựchiện: Văn phòng HĐND và UBND huyện,TrungtâmYtế, 

PhòngLaođộng-ThươngbinhvàXãhội;TổCôngtácĐềán06cáccấp. 

- Thờigianhoànthành:Theotiếnđộtriểnkhaicủacácbộ. 

- Côngcụtriểnkhai:VNeID. 

19. Mô hình 35: Quản lý thông tin người sử dụng đất, chủsở hữu 

nhà ở, tài sản gắn liền với đất thông qua CS DLQG về DC, VNeID. 

- Mục tiêu: Toàn bộ các thông tin người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở, 

tài sản gắn liền với đất được số hóa, “làm sạch”, xác thực và triển khai tích 

hợp Giấychứngnhậnquyềnsửdụngđất,chủsởhữunhàở,tàisảngắnliềnvớiđấttrên 

VNeID. 

- Phâncôngnhiệmvụ:PhòngTàinguyênvàMôitrườngchủtrìphốihợp 

UBNDcấpxãđềnghịCôngantỉnhhỗtrợràsoát,“làmsạch”dữliệuchuyênngành 

vớiCSDLQGvềDC,hướngdẫntíchhợpgiấytờtrênứngdụngVNeID. 

- Đơnvịthực hiện: 

+PhòngTàinguyênvàMôitrường 

+TổcôngtácĐềán06cáccấp,Tổcôngnghệsốcộngđồng 

- Thời gian hoàn thành: năm2024 vàtheo lộ trình Đề án xây dựng cơ 

sở dữ liệu đất đai huyện Yên Đinh. 

- Côngcụtriểnkhai:VNeID,CSDLQGvề DC. 

20. Môhình36:SốhóatạolậpdữliệutrênnềnCSDLQGvềDC,như:hộ 

tịch,laođộngxãhội,cáctổchứchội,đoànthể…phụcvụcảicáchTTHC 

- Mục tiêu: Tạo lập, số hóa dữ liệu ban đầu cho các đơn vị trên nền dữ 

liệu dân cư như: hộ tịch, lao động - thương binh và xã hội, các hội, đoàn thể… 

- Phân công nhiệm vụ: Các phòng, ban, ngành, địa phương, tổ chức, 

đoànthể theo ngành, lĩnh vực chủ trì, phối hợp với lực lượng Công an các cấp 

tiến hành thu thập, số hóa, tạo lập dữ liệu theo lĩnh vực để thực hiện số hoá dữ 

liệu trên nền CSDLQG về DC. 

- Đơn vị thực hiện: Các phòng, ban, ngành, địa phương; các tổ chức 

hội, đoàn thể và Tổ Đề án 06 cấp huyện, cấp xã. 

- Thờigianhoànthành:Theoyêucầutiếnđộcủatừnglĩnhvựccụ thể. 

- Côngcụtriểnkhai:CSDLQGvềDC. 

21. Môhình37:QuảnlýchươngtrìnhAn sinhxãhộithôngquaVNeID 

- Mục tiêu: Toàn bộ các đối tượng an sinh xã hội được số hóa, “làm 

sạch”, xác thực và triển khai chương trình theo dõi, giám sát, hỗ trợ cũng như 

đảm bảo chính sách cho các đối tượng an sinh xã hội trên một nền tảng thống 

nhất theo hướng dẫn của Tổ công tác Đề án 06 Chính phủ. 

- Phâncôngnhiệmvụ: 

+ Phòng Lao động -Thương binh và Xãhội chủtrì,chỉđạo UBND cấpxã 

rà soát, tạo lập cơ sở dữ liệu an sinh xã hội (trước tiên triển khai đối với đối 

tượng người có công và đối tượng bảo trợ xã hi); đề nghị Công an huyện “làm 
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sạch” dữ liệu chuyên ngành với CS DLQG về DC và tạo lập Cơ sở dữ liệu an 

sinh xã hội thông qua VNeID. 

+ Các doanh nghiệp phối hợp cấp tài khoản thanh toán (Ví điện tủ ho¾c 

tài khoản ngân hàng ho¾c tài khoản viễn thông tùy vào nhu cầu của tùng đối 

tượng an sinh xã hi đảm bảo thu¾n tiện…). 

+ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ngân 

hàng chính sách cấp tài khoản cho đối tượng an sinh xã hội để thực hiện chi 

trả các khoản trợ cấp qua tài khoản (không dùng tiền m¾t) cho 100% đối 

tượng hưởng chính sách an sinh xãhội là đối tượng người có công vàđối tượng 

BTXH có nhu cầu nhận chính sách an sinh xã hội qua tài khoản (đã đăng ký 

tài khoản ngânhàng,víđiệntủ,tàikhoảnMobilemoney...)từngânsáchnhànước. 

+PhòngLaođộng-ThươngbinhvàXãhộiđềnghịCôngantỉnhtriểnkhai 

giảipháphiểnthịtrạngtháivàquảnlýchitrảansinhxãhộitrênứngdụngVNeID. 

- Đơnvịthực hiện: 

+ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Ngân hàng chính sách; 

UBND cấp xã. 

+TổcôngtácĐềán06các cấp. 

+Cáctổchứctàichínhngânhàng,víđiệntử. 

- Thờigianhoànthành:Quý II/2024. 

- Côngcụtriểnkhai:VNeID:Sốhóadữliệuvànghiệpvụquảnlý. 

22. Môhình41:Phântíchtìnhhìnhtrậttự,antoànxãhộitrênđịabàn 

- Mục tiêu: Thông qua CSDLQG về DC thực hiện phân tíchtìnhhình 

trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện phục vụ công tác chỉ đạo điều hành 

củalãnh đạo huyện, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội. 

- Phâncôngnhiệmvụ: 

+ Công an huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hoá - Thông tin cung 

cấp tài liệu mô tả các chỉ tiêu cần cung cấp về di biến động, vềtình hình dân 

cư,các loại đối tượng cần quản lý…; đề nghị Công an tỉnh kết nối, tích hợp 

thôngqua nền tảng NDXP/VDXP; 

+ Phòng Văn hoá - Thông tin chủ trì, phối hợp với các đơn vị tích hợp 

hệ thốngđiềuhànhđôthịthôngminhIOCphụcvụcôngtácchỉđạođiềuhànhcủalãnh 

đạo huyện; 

+ Phòng Văn hoá - Thông tin chủ trì, phối hợp với Công an huyện đề 

nghị Công an tỉnh đánh giá mức độ an toàn thông tin trước khi đưa vào vận 

hành chính thức. 

- Đơnvịthựchiện:Cônganhuyện,PhòngVănhoá -Thôngtin. 

- Thờigianhoànthành:Quý I/2024. 

- Côngcụtriểnkhai:CSDLQGvềDâncư. 

23. Mô hình 44: Tổ chức đào tạo, tập huấn an ninh, an toàn, bảo 

mật thông tin cho người sử dụng cuối (End use) 
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- Mục tiêu: Đào tạo trực tuyến cung cấp kiến thức về an ninh, an 

toànbảomậtthôngtinchongườisửdụngcuốitrongquátrìnhsửdụng,vậnhành 

cáchệthốngcôngnghệthôngtin,bảovệdữ liệucánhânphụcvụchuyểnđổi số quốc 

gia. 

- Phân công nhiệm vụ: Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với Phòng 

Văn hoá - Thông tin, UBND cấp đề nghị Công an tỉnh hỗ trợ triển khai đào 

tạo, tập huấn. 

- Đơnvịthựchiện:PhòngNộivụ;PhòngVănhoá-Thôngtin;c ác phòng, 

ban, ngành, đơn vị, UBND huyện. 

- Thờigianhoànthành:TheotiếnđộtriểnkhaicủaCụcC06-BộCôngan. 

- Côngcụtriểnkhai:DoCụcC06–BộCôngancungcấp. 

III. TỔCHỨCTHỰCHIỆN 

1. Các ban, ngành, đơn vị, các hội, đoàn thể và các đơn vị có liên quan 

tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ, 

mục tiêu, yêu cầu của Kế hoạch đã đề ra. 

2. Các ban, ngành thuộc UBND xã; các ngành, đơn vị có liên quan căn 

cứ Kế hoạch và nhiệm vụ được giao. 

- Chủ động phối hợp các đơn vị liên quan (đặc biệt các đầu mối hỗ trợ) 

nghiên cứu và xây dựng kế hoạch, có lộ trình triển khai cụ thể (tùy từng mô 

hình có thể tiến hành triển khai thí điểm; đánh giá rút kinh nghiệm, tính hiệu 

quả để nghiên cúu đề xuất triển khai nhân rộng); phân công nhiệm vụ cụ thể 

để triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ, mục tiêu đề ra. Trong quá trình thực 

hiện, căn cứ tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ chính trị, các đơn vị, địa 

phương chủ động, kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thực hiện phù hợp, 

đạt hiệu quả. 

- Cửđầumối phốihợp,traođổivớiđầu mốiliênhệcủa Cônganxãđể khắc 

phục, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các mô 

hình do ban, ngành mình chủ trì.  

- Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc 

ảnh hưởngđến tiếnđộ,kết quả,các ban, 

ngành,cơquan,đơnvịthườngxuyênbáocáovềcơquan thường trực (Công an 

huyện) để tham mưu UBND huyện điều chỉnh, bổ sungKế hoạch. Thủ trưởng 

các đơn vị chịu trách nhiệm về việc tham mưu và tổ chức thực hiện các nhiệm 

vụ được giao trước pháp luật và Chủ tịch UBND huyện. 

3. Công an huyện có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc triển 

khai thực hiện Kế hoạch; kịp thời tham mưu UBND huyện, Tổ công tác Đề án 06 

huyện triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này đảm bảo hiệu quả, chặt 

chẽ, đúng quy định; trên cơ sở văn bản hướng dẫn triển khai Kế hoạch của Bộ 

Công an, Công an tỉnh, gửi các cơ quan, đơn vị nghiên cứu triển khai thực hiện. 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND 

& UBND huyện tổng hợp kinh phí của các đơn vị được giao nhiệm vụ phát 

sinh ngoài dự toán và căn cứ khả năng cân đối của ngân sách huyện báo cáo 
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cấp có thẩm quyền phân bổ kinh phí theo phân cấp hiện hành; kịp thời tham 

mưu UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, xử lý hoặc báo cáo cấp 

thẩm quyềnkhicókhókhăn,vướngmắc,đảmbảosửdụngkinhphíhiệuquả,đúngquyđịnh 

phápluật. 

5. Kinhphíthựchiện 

- Đối với các đơn vị, doanh nghiệp không sử dụng ngân sách nhà nước 

thì chủ động về kinh phí trên cơ sở định hướng các mô hình theo Kế hoạch. 

- Các phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc UBND huyện, UBND cấp xã có 

sử dụng ngân sách nhà nước: Căn cứ kế hoạch và nhiệmvụ được giao, chủ 

động bố trí kinh phí trong dự toán đã giao thực hiện các nhiệm vụ thường 

xuyên trong hoạt động của đơn vị mình để triển khai Đề án 06. Đối với nhiệm 

vụ cần lập dự án, căn cứ lộ trình và hướng dẫn thực hiện của các cơ quan trung 

ương và tỉnh, đề xuất cấp có thẩm quyền giao lập báo cáo đề xuất chủ trương 

đầu tư dự ántheo Luật Đầu tưcông làm cơ sở để triển khai,thựchiện. Trong 

trường hợp thực hiện mua sắm từ ngân sách Nhà nước, các đơn vị chịu trách 

nhiệm về chủngloại, giá cả theo quy định; phối hợp, trao đổi với Công an 

huyện để rà soát các nhiệm vụ, tránh trùng lặp giữa các đơn vị với nhau, trước 

khi gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định theo quy định. 

6. Chếđộthôngtin,báocáo 

Các ban, ngành, đơn vị, đoàn thểđịnh kỳ báo cáo tình 

hình,kếtquảthựchiện cácMôhìnhvềTổ côngtáctriểnkhaithựchiệnĐềán06 

xã(quaCông an xã - Cơ quan Thường trực Tổ công tácÐề án 06 xã) vàothứ 

3hàng tuần vàtrướcngày15hàngtháng(gắnvớibáocáođịnh 

kỳhàngtuầnvàhàng tháng về kết quả triển khai thực hiện Ðề án 06 của đơn vị; 

các đơn vị gủi bản giấy đồng thời gủi bản về Công an 

xã).GiaoCônganxãtổnghợpkếtquảtriểnkhaithựchiện,báocáoTổcôngtácĐềán06tỉ

nhtheoquyđịnh. 

UBND xã yêu cầu các ban, ngành, cơ quan, đơn vịchủ động nghiên cứu 

cácnộidungchỉđạotạiKếhoạchnàyđểtriểnkhaithựchiện.Quátrìnhthực hiện nếu 

có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị liên hệ với Công 

anxã(CơquanthườngtrựcTổcôngtácÐềán06xã)đểđượchướngdẫnkịpthời./. 

Nơi nhận: 
- Cônganhuyện(đểb/c); 

- Thườngtrực:Đảngủy,HĐNDxã(để b/c); 

- CácPhóChủtịchUBNDxã; 

- ỦybanMặttrậnTổquốcxã; 

- Cácban,ngành,đoànthểcấpxã; 

- ThànhviênTCT,TổgiúpviệcĐềán06xã, thôn; 

- Lưu:VT, CA. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tuyên 
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PHỤLỤC 

23MÔHÌNHTRIỂNKHAIĐỀÁN06TRÊNĐỊABÀNHUYỆNCẨMTHỦY 

(KèmtheoKếhoạchsố:56/KH-UBNDngày01tháng032năm2024củaUBNDhuyệnCẩmThủy) 

 

 

TT Mô hình Phâncôngthựchiện Thời gian 

hoànthành 

Nền tảng 

Chủ trì Phốihợp Đơnvịhỗtrợ 

I NhómtiệníchphụcvụgiảiquyếtTTHCvàcungcấpDVCtrựctuyến (03môhình) 

 

 

1 

 

Mô hình 1: Triển khai 53 

DVC thiết yếu theo Đềán 

06 

Các cơ quan, ban, 

ngành, đơn vị có dịch 

vụcôngthiếtyếutheo 

lộ trình Đề án 06 

VănphòngHĐND- 

UBND huyện 

(chính), Phòng Văn 

hóa – Thông tin 

CụcC06- BCA; TổCông 

tácĐềán06cáccấpvàTổ 

Công nghệ số cộng đồng 

 

TheolộtrìnhĐề 

án 06 

VNeID,Hệthốngthông tin 

giải quyết TTHC huyện 

 

 

2 

Mô hình 3: Xây dựng tối 

thiểu 20 DVC không sử 

dụng hồ sơ giấy 

Cáccơquan,ban, 

ngànhcấphuyện, 

UBND cấp xã 

VănphòngHĐND- 

UBND huyện 

(chính),PhòngVăn 

hóa– Thôngtin 

 

CụcC06– BCA 

 

30/9/2024 

Hệ thống thông tin giải 

quyếtTTHChuyện;Ứng 

dụng App công dân số 

huyện 

 

3 

Môhình5:Triểnkhai 

cungcấpDVCtrựctuyến 

trên VNeID 

Các cơ quan, ban, 

ngành,đơnvị cấp 

huyện;UBNDcấpxã 

Cônganhuyện CụcC06–BCA;TổCông 

tácĐềán06cáccấpvàTổ 

Côngnghệsốcộngđồng 

Theotiếnđộtriển 

khaicủaBộCông 

an 

VNeID 

II Nhómtiệníchpháttriểnkinh tế-xãhội(5môhình) 

 

 

4 

Mô hình 6:Khám 

chữabệnhsửdụngthẻ 

CCCD gắn  chíp và 

VNeID 

 

Cáccơsởkhámchữa 

bệnh trên địa bàn 

Bảo hiểm Xã hội 

huyện (chính), Các 

cơquan,ban,ngành, 

đơn vị có liên quan 

huyện. 

Cục C06 – BCA và các 

đơnvịcungcấpdịchvụliên 

quan(nếu có) 

 

Năm2023và 

thườngxuyên 

VNeID, CCCD gắn 

chíp, Phần mềm khám 

chữabệnhcủacáccơsở 

khámchữabệnhđangvận 

hành 

 

 

5 

Mô hình 9: Triển khai 

nền tảng quản lýlưu trú 

tại: Nhà nghỉ; Nhà ở có 

phòngchokháchdulịch 

thuê; Khách sạn trên địa 

bàn huyện 

 

 

Côngan huyện 

 

Trung tâm VH -TT- 

TTvàDLhuyện,các 

cơ sở 

 

Cục C06 – BCA, các đơn vị 

cungcấpdịchvụ(nếucó)và 

các Cơ sở lưu trú 

 

 

QuýI/2024 

 

 

PhầnmềmASM,VNeID 
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6 Môhình10:Triểnkhai 

nềntảngquảnlýlưutrú 

Côngan huyện PhòngKT-HT 

huyện. 

CụcC06 –BCA, cácđơn vị QuýI/2024 PhầnmềmASM,VNeID 

 

 tại: Nhà trọ, Nhà chothuê, 

Nhà ở, nhàởcông 

nhântạiCụm,Khucông 

nghiệp 

  cungcấpdịchvụ(nếucó), 

các Cơ sở lưu trú 

  

7 Môhình11:Triểnkhai 

nềntảngquảnlýlưutrú 

tạicơsởkhám chữabệnh 

Bệnh viện đa khoa, 

Trungtâmytếhuyện 

Cônganhuyện 

(chính)vàcácCơsở 

khám chữa bệnh 

CụcC06–BCA,cácđơnvị 

cung cấp dịch vụ (nếu có) 

QuýI/2024 PhầnmềmASM,VNeID 

 

8 

Môhình18:Triểnkhai 

giảiphápxửphạtviphạm 

trật tự, an toàn giao thông 

và trậttự,an toàn xã hội 

 

Côngan huyện 

PhòngVănhóa– 

thôngtin(chính), 

Phòng KT-HT 

 

CụcC06–BCA,cácđơnvị 

cung dịch vụ (nếu có) 

 

Giaiđoạn 2023 

- 2025 

CameraAI,VNeID,App 

Công dân số của 

III Nhómtiện íchphụcvụcôngdânsố (10mô hình) 
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Môhình24:Đảmbảo điều 

kiện công dân số 

 

 

Công an huyện, 

Phòng Văn hóa - 

Thôngtin,CácNgân 

hàng trên địa bàn. 

 

 

PhòngVănhóa– 

thôngtin(chính), 

UBND cấp xã 

 

 

 

TổCôngtácĐềán06,Tổ 

Côngnghệsốcộngđồng 

- Trongnăm2024 

đối với cấp tài 

khoảnVNeIDvà 

tài khoản thanh 

toán điện tử; 

- Giaiđoạn2023 

-2025đối 

vớiđịachỉsố, chữ 

ký số 

 

 

 

 

CCCD,VNeID,APP 

côngdânsốtỉnh 
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Môhình25:Chuẩnhóa xác 

thực tập trung (SSO) 

 

 

 

 

 

PhòngVănhóa- 

Thông tin 

 

 

 

 

Các cơ quan, ban, 

ngành,đơnvịcóliên 

quan 

 

 

 

 

 

CụcC06-BCA,cácđơnvị 

cung cấp dịch vụ(nếu có) 

 

 

 

 

 

QuýI/2024 

Hệ thống thông tin giải 

quyết thủ tục hành chính, 

HệthốngQuảnlývănbản hồ 

sơ công việc, nền tảng 

làm việc số và các nền 

tảng số khác; APP công 

dân số tỉnh 

(Ghi chú: Mô hình này 

triểnkhaitheoHệthống 

xác thực t¾p trung của 

tỉnhThanhHóađãđầutư và 

hiện 

đangkhaithácsủdụng) 
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Mô hình 26: Khai thác, 

chia sẻ dữ liệu trên nền 

tảng LGSP 

 

 

PhòngVănhóa- 

Thông tin 

 

VănphòngHĐND- 

UBND huyện 

(chính), các đơn vị 

có liên quan 

 

 

CụcC06–BCA,cácđơnvị 

cung cấp dịch vụ(nếu có) 

 

 

QuýI/2024 

LGSP 

(Ghichú:Triểnkhaitheo 

Nền tảng tích hợp, chia 

sẻ dữ liệu (LGSP) của 

tỉnhThanhHóađãđầutư 

vàhiệnđangkhaithácsủ 

dụng) 

 

12 

Mô hình 27: Truyền 

thông nội bộ cho toàn bộ 

cán bộ, công chức, viên 

chức cơ quan Nhà nước 

 

PhòngVănhóa- 

Thông tin 

 

Các cơ quan, ban, 

ngành,UBNDcấp 

xã. 

 

CụcC06-BCA 

 

Trongnăm2023 

vàthườngxuyên 

Nềntảngquảntrịtổngthể 

cấp tỉnh, APP công dân 

số, Văn bản chỉ đạo, 

Cổngthôngtinđiệntử, 

mạng xã hội 
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Mô hình 28: Truyền 

thông chính sách quahệ 

thống LED, Pano, Áp 

phích, Truyền thanh cơsở, 

Truyền hình địa phương, 

hệ thống phát 

thanhthôngminh,nền 

tảngsố 

 

 

PhòngVănhóa- 

Thông tin 

 

 

Phòng Văn hóa - 

Thông tin (chính) 

Các cơ quan, ban, 

ngành,UBNDcấpxã 

 

 

CụcC06–BCA,cácđơnvị 

cung cấp dịch vụ(nếu có) 

 

 

Trongnăm2023 

vàthườngxuyên 

 

 

Cácphươngtiệntruyền 

thông 



1
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Mô hình 29:Triểnkhai 

nềntảngđàotạo, giáodục 

trực tuyến đạichúng mở 

(MOOC) trên toàn quốc 

đểnâng caonhậnthức,hỗ 

trợ triển khai Đề án 06 

chocáccánbộ,côngchức, 

viênchức,giảmchiphí 

đàotạotruyền thống 

 

 

 

PhòngNộivụ 

 

 

Phòng Văn hóa - 

Thôngtin(chính), 

các cơ quan, ban, 

ngành, đơn vị và 

UBND cấp xã. 

 

 

 

CụcC06–BCA,cácđơnvị 

cung cấp dịch vụ(nếu có) 

 

 

Theotiếnđộtriển 

khaicủaCụcC06 

-BCA 

 

 

CụcC06-BCAcungcấp 

công cụ đào tạo trựctuyến 
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Mô hình 30:Triển khai tố 

giác tội phạm qua ứng 

dụng VNeID 

 

Côngan huyện 

UBND cấp xã 

(chính);PhòngVăn 

hóa - Thông tin 

CụcC06-BCA, Tổ 

công tác Đề án 06 và Tổ 

côngnghệsốcộngđồngcác 

cấp 

Trongnăm2023 

vàthườngxuyên 

 

VNeID 

16 Môhình31:Triểnkhai PhòngTưpháp Côngan huyện; các CụcC06– BCA; Tổ Trongnăm 2023 VNeIDvàCallCenter 
 

 tuyên truyền chính sách, 

hỗ trợ pháplý qua ứng 

dụng VNeID, CallCentrer 

 cơquan,ban,ngành; 

UBND cấp xã 

(chính) và các cơ 

quan, đơn vị có liên 

quan 

CôngtácĐềán06,Tổcông 

nghệsốcộngđồngcáccấp. 

vàthườngxuyên  
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Mô hình 32:Triểnkhai hệ 

thống quản lý trường học 

 

 

PhòngGiáodụcvà 

Đào tạo 

Phòng Văn hóa - 

Thông tin (chính), 

PhòngGiáodụcvà 

Đào tạo và các 

trường THPT trên 

địa bàn . 

 

 

CụcC06-BCA; 

BộGiáodụcvàĐàotạo 

Theotiếnđộtriển 

khai phầnmềm 

quản trị 

trongcáccơsở 

giáo dục dùng 

chung của Bộ 

GD&ĐT 

 

 

Ứngdụngquảnlýtrường 

học 
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Mô hình 34:Triển khai 

tích hợp thông tin Sổ sức 

khỏeđiệntử,Sổ lao động 

điệntử trên VNeID 

Trung tâm Y tế 

huyện, Phòng Lao 

động,Thươngbinhvà 

Xã hội 

 

UBNDcấpxã 

BộYtế,BộLaođộng - 

Thươngbinh và Xãhội,Cục 

C06-BCA,TổCôngtácĐề 

án06cáccấp,Tổcôngnghệ số 

cộng đồng. 

 

Theotiếnđộtriển 

khai của các bộ 

 

VNeID 

IV Nhómsốhóa,tạolập dữliệudùngchungtrênHệthốngCSDLQGvềDCphục vụcảicách TTHC(03môhình) 



1

8 
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Mô hình 35: Quản lý 

thông tin ngườisử dụng 

đất, chủ sở hữu nhà ở, tài 

sảngắnliềnvớiđấtthông 

quaCSDLQGvềDC, 

VNeID 

 

PhòngTàinguyênvà 

Môi trường 

 

 

UBNDcấpxã 

 

CụcC06-BCA,TổCông tác 

Đề án 06 các cấp, Tổ công 

nghệ số cộng đồng. 

Năm 2024 và 

theolộtrìnhĐề 

ánxâydựngcơ 

sởdữliệuđấtđai 

của tỉnh Thanh 

Hóa 

 

 

VNeID,CSDLQGvềDC 
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Mô hình 36: Số hóatạo 

lập dữ liệu trên nền 

CSDLQG về DC như: hộ 

tịch, lao động xã hội, các 

tổchứchội,đoànthể…. 

Phụcvụcảicách TTHC 

 

Các cơ quan, ban, 

ngành,tổchứchội, 

đoàn thể, 

 

Công an huyện 

(chính);UBNDcấp 

xã. 

 

CụcC06-BCA;TổCông 

tác Đề án 06 các cấp, Tổ 

công nghệ số cộng đồng. 

 

Theoyêucầutiến 

độ của từng lĩnh 

vực cụ thể 

 

 

CSDLQGvềDC 
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Môhình37:Quảnlý 

chươngtrìnhansinhxã hội

 thôngqua 

VNeID 

PhòngLaođộng, 

ThươngbinhvàXã 

hội 

Công an huyện 

(chính);UBNDcấp 

xã. 

CụcC06–BCA;cáctổchức tài 

chính ngân hàng, ví điện 

tử;TổCôngtácĐềán06các 

cấp; Tổ công nghệ số cộng 

 

QuýII/2024 

VNeID,APPcôngdânsố 

tỉnh 

 

    đồng.   

V NhómPhụcvụchỉđạođiềuhànhcủalãnh đạocáccấp(02môhình) 
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Môhình41:Phântích 

tìnhhìnhtrậttự,antoàn 

xãhộitrênđịa bàn 

Côngan huyện PhòngVănhóa- 

Thông tin 

CụcC06-BCA;cácđơnvị 

cung cấp dịch vụ (nếu có) 

QuýI/2024 CSDLQGvềDC;Hệ 

thốngđiềuhànhđôthị 

thôngminhIOCtỉnh. 
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Mô hình 44: Tổ chức đào 

tạo, tập huấn an ninh, an 

toàn, bảo mật thông tin 

chongườisửdụngcuối 

(Enduse). 

 

PhòngVănhóa- 

Thông tin 

Cônganhuyện,các, 

ban, ngành, đơn vị 

UBND cấp xã 

CụcC06– BCA; 

cácđơnvịcungcấpdịchvụ 

(nếu có) 

Theotiếnđộtriển 

khaicủaCụcC06 

-Bộ Côngan. 

 

CụcC06 -BCA cung cấp 
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